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   MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
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	TT
	Chủ đề
	Nội dung
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tỉ lệ
	Tổng điểm

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Giáo dục kỹ năng sống
	Nội dung 1: Thích ứng với những thay đổi. 
	2 câu
	
	
	
	
	
	
	
	2 câu
	
	0.5

	2
	Giáo dục kinh tế
	Nội dung 2. Tiêu dùng thông minh.
	2 câu
	
	
	
	
	
	
	
	2 câu
	
	0.5

	3
	Giáo dục pháp luật
	Nội dung 3: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý.
	4 câu
	
	
	1 câu
	
	
	
	
	4 câu
	1 câu
	4.0

	
	
	Nội dung 4: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế
	4 câu
	
	
	
	
	½ câu
	
	½ câu
	4 câu
	1 câu
	5.0

	Tổng
	12
	
	
	1
	
	1/2
	
	1/2
	12
	2
	10 điểm

	Tỉ lệ %
	30%
	30%
	30%
	10%
	30%
	70%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	100%
	


Bảng đặc tả đề kiểm tra cuối kỳ II GDCD 9
	TT
	Mạch nội dung
	Nội dung
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1


	Giáo dục kỹ năng sống
	Thích ứng với những thay đổi trong cuộc sống;
	* Nhận biết: 

Nêu được một số thay đổi có khả năng xảy ra trong cuộc sống của bản thân và gia đình.


	2 TN
	
	
	

	2
	Giáo dục kinh tế
	Tiêu dùng thông minh
	Nhận biết: 

- Nêu được thế nào là tiêu dùng thông minh.

- Nêu được các lợi ích của tiêu dùng thông minh.


	2 TN
	
	
	

	3
	Giáo dục pháp luật
	Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý 
	Nhận biết: 

- Nêu được khái niệm vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí.

- Liệt kê được các loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí.

- Nêu được ý nghĩa của trách nhiệm pháp lí.

Thông hiểu:

- Giải thích được ý nghĩa của trách nhiệm pháp lí.

- Đánh giá được các hành vi vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí trong một số tình huống cụ thể.
	4TN
	1TL

	
	

	
	
	Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế.
	* Nhận biết:

- Nêu được quy định cơ bản của pháp luật về 

- Nêu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế.

* Vận dụng: 

 - Nêu được các cách vận động gia đình, người thân thực hiện tốt quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế.
* Vận dụng cao

- Vận động gia đình, người thân thực hiện tốt quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế.
	4 TN
	
	½ TL
	½ TL

	Tổng
	
	12 TN
	1 TL
	1/2 TL
	1/2 TL

	Tỉ lệ %
	
	30
	30
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40


IV. XÂY DỰNG ĐỀ KIỂM TRA THEO MA TRẬN

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM)
Khoanh vào chữ cái của đáp án đúng nhất trong các câu sau đây:
Câu 1: Đâu không phải là biểu hiện của người thích ứng tốt với thay đổi?

A. Y cảm thấy thật tự hào và hãnh diện về vẻ bề ngoài của mình.

B. L muốn lảng tránh người khác khi bạn có vết sẹo trên trán.

C. T thấy hạnh phúc khi anh trai của mình đã cưới vợ.

D. H luôn biết kiểm soát tiền ăn hàng tháng dù giá cả đã tăng.

Câu 2: Chấp nhận sự thay đổi là tất yếu có nghĩa là gì?

A. Cần xác định sự thay đổi là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống.

B. Trước những biến cố bất ngờ, cần biết kìm nén cảm xúc.

C. Giữ thái độ sợ hãi, lo lắng trước sự thay đổi.

D. Quyết định nhanh chóng để giải quyết thay đổi xảy ra.

Câu 3. Tiêu dùng thông minh không có vai trò nào sau đây?

A. Góp phần làm thay đổi phong cách tiêu dùng, tác phong lao động của con người.

B. Xóa hoàn toàn bỏ các thói quen, tập quán tiêu dùng truyền thống của dân tộc.

C. Góp phần gìn giữ và phát huy những tập quán tiêu dùng tốt đẹp của dân tộc.

D. Là cơ sở giúp cho các doanh nghiệp đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp.

Câu 4: Nhận định nào sau đây đúng khi bàn về vấn đề tiêu dùng thông minh?

A. Muốn phát triển, doanh nghiệp cần phải nghiên cứu văn hóa tiêu dùng.

B. Văn hóa tiêu dùng không có vai trò gì đối với sự phát triển của đất nước.

C. Tiêu dùng chỉ có vai trò thỏa mãn các nhu cầu của người tiêu dùng.

D. Không cần cân nhắc khi mua sắm, vì “chúng ta chỉ sống có một lần”.

Câu 5: Vi phạm pháp luật dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới:

A. các quan hệ công vụ và nhân thân.                    B. các quy tắc quản lí nhà nước.

C. các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.         D. các quan hệ lao động, công vụ nhà nước.
Câu 6: Có bao nhiêu loại vi phạm pháp luật?

A. Hai loại                 B. Ba loại                                          C. Bốn loại            D. Năm loại
Câu 7: Hành vi nào sau đây là vi phạm hình sự?

A. Sản xuất buôn bán hàng giả có giá trị tương đương hàng thật 32 triệu đồng.

B. Bên mua không trả tiền đúng phương thức như thỏa thuận.

C. Công chức nhà nước thường đi làm trễ giờ.

D. Vi phạm quy định về an toàn giao thông.

Câu 8: Công ty chế biến thực phẩm A quy định tất cả các công nhân phải đeo găng tay, sử dụng mũ trùm đầu, đeo khẩu trang trong quá trình làm việc để đảm bảo vệ sinh. Tuy nhiên chị B (công nhân của công ty) cho rằng đeo khẩu trang vướng, khó thở nên thường xuyên kéo khẩu trang xuống dưới cằm, không che miệng và mũi. Vi phạm của chị B thuộc loại: 
A. Vi phạm hình sự                                                          B. Vi phạm dân sự
C. Vi phạm hành chính                                                     D. Vi phạm kỉ luật
Câu 9: Hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng hóa nhằm mục đích thu lợi nhuận được gọi là gì?

A. Đầu cơ.                                  B. Kinh doanh.             C. Nhập khẩu.                   D. Xuất khẩu.

Câu 10: Kinh doanh là hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng hóa nhằm mục đích gì?

A. Làm từ thiện.                         B. Giải trí.                    C. Sở hữu tài sản.               D. Thu lợi nhuận.

Câu 11: Một phần trong thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước để chi tiêu cho những việc chung gọi là?

A. Tiền.                 B. Sản vật.                          C. Thuế.                                          D. Sản phẩm.

Câu 12: Thuế là một phần trong thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước để làm gì?

A. Chỉ vào việc riêng của cá nhân.                          B. Chi tiêu cho những công việc chung.
C. Khắc phục hậu quả do cá nhân làm sai.               D. Trả lương lao động trong công ty tư nhân.

PHẦN II. TỰ LUẬN (7 ĐIỂM)
Câu 1. ( 3.0 điêm) Em hãy cho biết viêc áp dụng trách nhiệm pháp lý có ý nghĩa như thế nào?

Câu 2. (4.0 điểm) Tình huống: Để nhân dân trong thôn tăng cường hiểu biết các quy định của pháp luật về nghĩa vụ nộp thuế, ông D là trưởng thôn đã tổ chức một buổi toạ đàm và mời cán bộ thuế của Chi cục thuế đến chia sẻ. Tuy nhiên, bố mẹ của K lại không muốn tham gia với lí do gia đình không kinh doanh nên không cần phải tìm hiểu về nghĩa vụ nộp thuế.

a. Em hãy nhận xét việc làm của ông D. Theo em, việc làm đó có ý nghĩa gì?

b. Nếu là K, em sẽ giải thích như thế nào để bố mẹ hiểu và tham gia buổi toạ đàm.
V. XÂY DỰNG ĐÁP 
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

Phần I- Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	 4
	 5
	 6
	7
	 8
	9
	 10
	 11
	 12

	Đáp án
	B
	A
	B
	A
	C
	C
	A
	D
	B
	D
	C
	B

	Điểm
	0,25 
	0,25 đ
	0,25 
	0,25 đ
	0,25 đ
	0,25 đ
	0,25 
	0,25 
	0,25 đ
	0,25 
	0,25 
	0,25 


Phần I- Tự luận (7 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
3.0 điểm
	+ Thể hiện tính tôn nghiêm của pháp luật.

+ Là sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật đối với các chủ thể vi phạm pháp luật.

+ Giáo dục mọi người có ý thức tôn trọng pháp luật, tuân theo quy định của pháp luật và các quy tắc của cuộc sống; nâng cao ý thức phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm.

+ Củng cố lòng tin của người dân vào pháp luật.Góp phần duy trì trật tự an toàn xã hội.
	0.75đ
0.75đ

0.75đ

0.75đ



	2

4.0 điểm
	a. Nhận xét:

- Việc làm của ông D là việc làm tích cực, rất đáng hoan nghênh, học hỏi.

- Việc tổ chức buổi toạ đàm về “nghĩa vụ nộp thuế của công dân” có ý nghĩa quan trọng trong việc:

+ Giúp nhân dân trong địa bàn thôn được nâng cao hiểu biết và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về nghĩa vụ nộp thuế.

+ Góp phần giáo dục, nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật của nhân dân.

b. Nếu là K, em sẽ giải thích để bố mẹ hiểu: nộp thuế là nghĩa vụ của mọi công dân; mặt khác, tham gia buổi tọa đàm, mọi người sẽ có cơ hội được tìm hiểu thêm nhiều kiến thức pháp luật bổ ích về quyền và nghĩa vụ nộp thuế. Do đó, dù gia đình mình không kinh doanh, nhưng vẫn nên tham gia vào buổi tọa đàm.
	0.5đ

0.5 đ

0.5 đ

0.5 đ

2.0 đ


